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Số:         /TTr-BTNMT
Dự thảo
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Kính gửi: Chính phủ

Triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn năm 2015, thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định). Đến nay, dự thảo Nghị định đã hoàn thành. Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ một số nội dung cơ bản về dự thảo Nghị định như sau:
I. SỰ CẤN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Hoạt động thực thi, bảo vệ pháp luật về khí tượng thủy văn, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn đã được triển khai kể từ thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Tiếp sau đó, sau khi Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 173), thay thế cho Nghị định số 61/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008. Các nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định số 173 cơ bản để nhằm thực thi các quy định của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 1994, các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh và một số nội dung liên quan tới hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 
Quá trình triển khai các quy định nêu trên cho thấy, việc phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm chủ yếu tập trung vào vấn đề bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn. Các vi phạm khác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn hầu như chưa được xem xét xử lý, giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên xuất phát từ việc hành lang pháp lý làm cơ sở cho việc xem xét, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khí tượng thủy văn vừa thiếu, vừa chưa đồng bộ, một số quy định pháp lý khí tượng thủy văn do được ban hành từ lâu lại chủ yếu về kỹ thuật chuyên môn, không phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nên khi có vi phạm xảy ra đã không thể xem xét, xử lý được trên thực tế. Bên cạnh đó, quy định về một số hành vi vi phạm còn chung chung, chưa đủ chi tiết, dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất, khó khăn trong quá trình thực thi; một số hành vi quy định không còn phù hợp với các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay,… Do vậy công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn không đạt hiệu lực, hiệu quả thời gian vừa qua.
Luật khí tượng thủy văn được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Để triển khai thi hành các quy định của Luật khí tượng thủy văn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 5 Thông tư quy định chi tiết về các nội dung: quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia; việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết. Luật khí tượng thủy văn và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đã quy định nhiều nội dung về quản lý nhà nước cần phải có chế tài xử lý trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 liên quan tới trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khí tượng thủy văn cũng đã đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện, đồng bộ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tương ứng.
Như vậy, để triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn, các văn bản chi tiết thi hành Luật và nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thời gian qua, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn để thay thế các quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn của Nghị định số 173 là hoàn toàn cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước lĩnh vực khí tượng thủy văn.  
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn được xây dựng trên cơ sở các quan điểm sau đây:
1. Tuân thủ đúng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật khí tượng thủy văn năm 2015. 
Nội dung Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn nhằm thực thi toàn diện các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khí tượng thủy văn, bao gồm Luật khí tượng thủy văn, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản dưới luật, các yêu cầu quản lý hoạt động khí tượng thủy văn thuộc trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường các cấp. 
Kỹ thuật soạn thảo văn bản, văn phong pháp lý thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
2. Các quy định trong Nghị định không chồng lấn, chồng chéo, mâu thuẫn về hành vi, thẩm quyền xử phạt, mức xử phạt với các quy định xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác có liên quan tới hoạt động khí tượng thủy văn.
3. Các quy định của Nghị định đảm bảo rõ ràng, cụ thể, chi tiết và khả thi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện được ngay từ thời điểm văn bản có hiệu lực thi hành. Biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp, tương ứng với tính chất, mức độ của từng hành vi vi phạm và tạo cơ sở để các đối tượng vi phạm có thể thi hành được. 
Các hành vi quy định trong Nghị định được xác định chi tiết, phù hợp với đối tượng bị xử lý, với mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt. Các hành vi có tính chất và động cơ vi phạm cố ý, hủy hoại tài sản cộng đồng, tác động lớn tới xã hội thì được xem xét, áp dụng mức xử phạt tối đa trong quy định khung của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Ngày 08 tháng 01 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-BTNMT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn với sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công Thương, một số đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chuyên gia.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn theo trình tự quy định của pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể gồm các hoạt động sau:
1. Tổng kết tình hình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.
2. Đánh giá tác động việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn. 
3. Rà soát, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là các văn bản pháp luật xử lý vi phạm thuộc các lĩnh vực liên quan tới Nghị định như giao thông vận tải, công thương, xây dựng, đê điều, tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai, thông tin truyền thông... để bảo đảm không chồng chéo, xung đột giữa các quy định. 
4. Tổ chức các hội thảo khoa học, họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp cho dự thảo với sự tham gia của đại diện của các Bộ, ngành, các chuyên gia.
5. Xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công văn số 3742/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 31 tháng 8 năm 2016); đăng website Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến toàn dân từ ngày 30 tháng 8 năm 2016. Đến nay, đã có 02 Bộ, ngành, 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định; không có ý kiến phản hồi, góp ý qua website. 
6. Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số..........), Bộ Tư pháp đã có văn bản thẩm định đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn (Công văn số ….).
Về cơ bản, các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đều thống nhất với nội dung của Dự thảo Nghị định. Toàn bộ ý kiến góp ý đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, báo cáo giải trình cụ thể (Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương kèm theo Tờ trình).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn gồm 4 Chương với 26 Điều, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung, Chương này gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4: quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hình thức, mức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính.
[bookmark: _GoBack]Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, Chương này gồm 15 điều, từ Điều 5 đến Điều 19, quy định về:
Vi phạm quy định về thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng;  
Vi phạm quy định về quan trắc đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng;
Vi phạm quy định về công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn;
Vi phạm quy định về bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia;
Vi phạm quy định về bảo vệ, khai thác công trình khí tượng thủy văn;  
Vi phạm quy định về giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; 
Vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
Vi phạm quy định về sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn;
Vi phạm quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn;
Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn;
Vi phạm quy định về trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
Vi phạm các quy định về tác động vào thời tiết;
Hành vi lợi dụng hoạt động khí tượng thủy văn để trục lợi;
Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc vượt quá quyền hạn của người có thẩm quyền làm trái quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn để trục lợi;
Hành vi lợi dụng hoạt động hợp tác quốc tế về khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc trục lợi.
Chương III. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, Chương này gồm 4 điều, từ Điều 20 đến Điều 23, quy định về:
Thẩm quyền của Thanh tra;
Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn của Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Cơ quan thuế, Quản lý thị trường, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa, Thanh tra chuyên ngành khác;
Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.
Chương IV. Điều khoản thi hành, Chương này gồm 3 điều, từ Điều 24 đến Điều 26, quy định về: 
Hiệu lực thi hành;
Điều khoản chuyển tiếp;
Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Qua quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, nhiều ý kiến nhất trí với quy định tại khoản 2 Điều 24 của dự thảo Nghị định là: “Bãi bỏ các nội dung liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn được quy định tại Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”. Tuy nhiên bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị không bãi bỏ, thay vào đó chỉ cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ. 
Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin giải trình như sau:
Theo Nghị định số 173, có 38 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn được quy định trong 5 điều, gồm vi phạm quy định về: giấy phép hoạt động khí tượng thủy văn; đưa tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; cung cấp thông tin vận hành hồ chứa cho các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn; khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn và cung cấp, sử dụng tư liệu lưu trữ khí tượng thủy văn cơ bản.  
Tuy nhiên, theo nội dung của dự thảo Nghị định lần này, căn cứ quy định của Luật khí tượng thủy văn và các văn bản dưới Luật, một số văn bản liên quan tới trách nhiệm của cơ quan tài nguyên và môi trường các cấp trong lĩnh vực khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, qua rà soát, tổng hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng cộng có 85 hành vi vi phạm các quy định về quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; cung cấp, khai thác, sử dụng, trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; tác động vào thời tiết và các hành vi vi phạm khác về khí tượng thủy văn, được quy định trong 15 điều (từ Điều 5 đến Điều 19). Như vậy có thể thấy, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn được quy định trong dự thảo Nghị định mới đã chi tiết hơn và đầy đủ hơn nhiều so với Nghị định số 173. Dự thảo Nghị định mới chỉ kế thừa được 22/38 hành vi từ Nghị định số 173; bổ sung 63 hành vi hoàn toàn mới. Theo đó, nếu chỉ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 173 về kỹ thuật pháp lý sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng trên thực tế.
Mặt khác, thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 tháng 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016), Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự án Luật đo đạc và bản đồ; dự kiến trình Chính phủ vào tháng 10/2016, trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ nhất năm 2017 và thông qua vào Kỳ họp Quốc hội tiếp theo. Khi được Quốc hội thông qua theo kế hoạch, có rất nhiều nội dung mới của dự án Luật đo đạc và bản đồ cần phải tiếp tục được Chính phủ, các cơ quan liên quan thể chế trong các văn bản dưới Luật, trong đó có các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Theo đó, đương nhiên các nội dung quy định về đo đạc bản đồ trong Nghị định số 173 sẽ bị thay thế. 
Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đề nghị Chính phủ cho phép ban hành Nghị định mới, bãi bỏ các quy định về khí tượng thủy văn trong Nghị định số 173 như đã được thể hiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của dự thảo Nghị định. Việc bãi bỏ này cũng bảo đảm thuận lợi cho việc xem xét, thay thế các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong thời gian tới như đã trình bày ở trên.
Trên đây là một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn (hồ sơ dự thảo Nghị định kèm theo), Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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